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	CỤC THỐNG KÊ

THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN


Số:       /TTr - TKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày    tháng 7 năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Thống kê tỉnh kính trình UBND tỉnh dự thảo Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý ban hành văn bản:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
- Nghị định số 13/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP
ngày 07/6/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Luật Thống kê ngày 23/11/2015 quy định Cơ quan quản lý Nhà nước về thống kê: “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý Nhà nước về thống kê tại địa phương”.
Theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ đã quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước: “Phổ biến rộng rãi các thông tin thống kê Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của Luật Thống kê và Nghị định này”.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích
- Nhằm đưa ra những giải pháp hỗ trợ thực hiện hoạt động phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trong việc chia sẻ những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin.

- Đưa thông tin thống kê Nhà nước nói chung và thông tin thống kê do Thống kê tỉnh công bố nói riêng ngày càng trở thành nguồn thông tin thống kê chính thức để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng, góp phần làm cho số liệu thống kê ngày càng công khai, minh bạch.

- Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng số liệu thống kê; phản ảnh trung thực, khách quan và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; giúp Lãnh đạo tỉnh phân tích, đánh giá, quản lý, điều hành và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân
2. Quan điểm chỉ đạo

Căn cứ vào văn bản của Nhà nước quy định về công tác thống kê để tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế này đảm bảo phù hợp với nội dung và tinh thần các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Thống kê tỉnh là cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo, đã thực hiện xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản, Thống kê tỉnh đã chỉ đạo Phòng thuộc Thống kê tỉnh nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành và văn bản của UBND tỉnh để chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Thống kê tỉnh xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.
2. Gửi dự thảo Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường.
3. Tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo thảo.

4. Gửi xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

5. Sau khi Sở Tư pháp thẩm định, Thống kê tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quy chế theo văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.

6. Làm Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định gửi Sở Tư pháp.

7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm 3 Chương, 36 Điều.
2. Nội dung cơ bản
- Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG, gồm có 8 Điều.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Mục đích phối hợp

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

Điều 6. Hình thức phối hợp

Điều 7. Hình thức cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

Điều 8. Thông tin không được cung cấp, chia sẻ

- Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ, gồm có 7 Mục, 26 Điều
Mục 1: Phối hợp trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê

Điều 9. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê

Điều 10. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê

Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc tổng điều tra thống kê

Mục 2: Phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên

Điều 13. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên

Điều 14. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên

Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên

Điều 16. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên

Mục 3: Phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương

Điều 17. Nội dung phối hợp trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương

Điều 18. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương

Điều 19. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương

Điều 20. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong triển khai các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương

Mục 4: Phối hợp trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

Điều 21. Nội dung cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

Điều 22. Biểu mẫu báo cáo thống kê

Điều 23. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã trong cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê cho Thống kê tỉnh

Mục 5: Phối hợp trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 

Điều 25. Nội dung phối hợp trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội

Điều 26. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 

Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội 

Điều 28. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong khảo sát, đánh giá các yếu tố mới, trọng điểm phục vụ đánh giá phát triển kinh tế - xã hội

Mục 6: Phối hợp trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường

Điều 29. Nội dung phối hợp trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường

Điều 30. Trách nhiệm của Thống kê tỉnh trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường

Điều 31. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường

Điều 32. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong thu thập, tổng hợp, tính toán chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã, phường

Mục 7: Phối hợp trong công bố và phổ biến thông tin thống kê
Điều 33. Phối hợp trong công bố và phổ biến thông tin thống kê

- Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH, gồm có 3 Điều.
Điều 34. Tổ chức thực hiện

Điều 35. Công tác đánh giá và xử lý vi phạm

Điều 36. Điều khoản thi hành

- Phụ lục kèm theo quy chế: Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Việc ban hành “Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” là cần thiết nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong công tác quản lý, điều tra trong từng ngành, lĩnh vực và các địa phương trong tỉnh.
VI. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Quy chế; (3) Bản tổng hợp ý kiến; (4) Văn bản đề nghị thẩm định; (5) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp).
Trên đây là Tờ trình về dự thảo “Quy chế phối hợp công tác và cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Thống kê tỉnh xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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